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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                

TỈNH BÀ RỊA – VŨ   TÀ  

 

Bản án số: 61/2019/HS – ST 

    Ngày: 24-6-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                , TỈNH BÀ RỊA – VŨ   TÀ  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Nhung 

          Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Huỳnh Minh 

 2. Bà Huỳnh Ngọc Dung 

- Thư ký phiên tòa: Bà      ị   ỳ       –     ký  oà á    â  dâ  

       o       . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân h  ện   n  Đi n tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Ki u - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 6  ăm 2019, tại trụ sở  òa á    â  dâ         o       , 

tỉ   Bà Rịa – Vũ    à  xét xử cô   k a  sơ t ẩm vụ án hình sự thụ lý số 

50/2019/TLST – HS ngày 24 tháng 5  ăm 2019 t eo    ết đị   đ a vụ án ra 

xét xử số 57/2019/  XXS  – HS ngày 12 tháng 6  ăm 2019 đối với bị cáo: 

Võ Thị   - Sinh  ăm 1973 tạ  tỉ   HG. HK  : Ấp 9, xã V,       LM, 

tỉ   HG;           p: buôn bán; trì   độ vă   óa: 01/12; dâ  tộc: K   ;   ớ  

tính: nữ; tôn giáo: không; q ốc tịc : V  t  am; co  ô   Võ Vă  Y, s     ăm 

1952 và  à Võ   ị H, s     ăm 1956; c     số       vợ c ồ   vớ  ô   

    ễ  Vă    và 01 co , s     ăm 1993.  

     á :   à  15/01/1997  ị  òa á    â  dâ  q ậ  Gò Vấp, t à   p ố 

Hồ C í M    xử p ạt 12 t á   tù v  tộ  “trộm cắp tà  sả ”. C ấp  à   xo   

 ì   p ạt   à  24/9/1997,  ị cáo c  a  ộp á  p í  ì   sự sơ t ẩm. 

     sự: K ô  . 

Bị cáo  ị tạm giữ từ   à  26/01/2019 đến ngày 29/01/2019 chuyển tạm 

giam. Bị cáo có m t tạ  p     tòa. 

Người               g                :  

- Bà      ị H, s     ăm 1992 (vắng m t) 

 ịa c ỉ: K   p ố H, t ị trấ  LH,         , tỉnh Bà Rịa – Vũ    à . 

-         ễ  Hoà    , s     ăm 1990 (vắng m t) 

HK  : Xã NA,       TN, tỉ     ả     ã . 

 ịa c ỉ:       P, p      12, t à   p ố V, tỉ   Bà Rịa – Vũ    à . 
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-      rầ  Vă  H1, s     ăm 1992 (vắng m t) 

HK  : Xã AT,       BL, tỉ    o     . 

 ịa c ỉ: Xã TH, t ị xã PM, tỉ   Bà Rịa – Vũ    à . 

Ngườ          g  Bà        ị Hoà    , s     ăm 1984 (vắng m t) 

 ịa chỉ: ấp AT, xã AN,         , tỉ   Bà Rịa – Vũ    à . 

 Ộ  D    VỤ Á : 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ á  đ ợc tóm tắt     sa : 

Võ Thị L mở q á  cà p   “Hồ    oa ” tại ấp AT, xã AN,          kinh 

doa    á    ớc uống từ khoả   t á   9/2017.  ể kiếm thêm thu nhập, vào 

ngày 23/01 và 25/01/2019 L đã sử dụng quán cà phê thực hi n hoạt động chứa 

mại dâm, cụ thể: vào khoảng 19 gi  30 phút ngày 25/01/2019, khi L đa   ở 

q á  cà p   “Hồ    oa ” t ì có  rầ  Vă  H1, Nguyễn Hoàng A đ  đến quán và 

ngồ  vào c ò  k     ớc uống. Do có nhu cầu tìm gái mạ  dâm để mua dâm nên 

khi  oa  đem   ớc ra H1 và A hỏi L có gái mại dâm không. L đ a   á mỗi lần 

 á  dâm là 350.000 đồng, H1 và A đồ   ý và đ a c o   700.000 đồng. Lúc này 

tại quán chỉ có   ng Thị Hoàng Y (là tiếp viên của quán) nên L đã đ  n thoại 

cho Lê Thị H đế  q á  để bán dâm cho khách, H đồng ý chạ  xe mô tô đến 

quán của L để bán dâm. Khi H đến, L dẫn H và A vào một p ò   p ía tr ớc của 

quán, Y và H1 vào phòng phía sau của q á  để mua bán dâm, bao cao su do L 

chuẩn bị để cung cấp cho nhữ       i mua bán dâm. Khi H1 đa   q a     tình 

dục với Y, A đa   q a     tình dục với H thì bị lực l ợng công an vào bắt quả 

tang. Tạ  cơ q a  đ  u tra, Võ Thị L, Lê Thị H,   ng Thị Hoàng Y, Trầ  Vă  

H1 và Nguyễn Hoàng A đã t ừa nhận toàn bộ  à   v      đã     tr  . 

  a đ    tra xác định vào ngày 23/01/2019, Võ Thị L còn chứa mại dâm 

c o   ng Thị Hoàng Y và T (c  a rõ   â  t â  la  lịch) bán dâm cho Trầ  Vă  

H1 và Nguyễn Hoàng A. L cũ   là     i trực tiếp tự đứng ra thỏa thuận giá cả 

với H1 và A, giá mỗi lần mua dâm là 350.000 đồng. Sau khi mua dâm xong, L 

đ a c o   và T mỗ      i 270.000 đồng, còn L   ởng lợi 80.000 đồng trên một 

lần mua bán dâm. 

Tại cáo trạng số 54/CT-VKS ngày 22/5/2019, Vi n kiểm sát nhân dân 

       o       , tỉnh Bà Rịa - Vũ    à  đã tr   tố Võ Thị L v  tộ  “Chứa mại 

dâm” t eo q   định tại đ ểm c khoản 2    u 327 Bộ luật hình sự. 

                

 ại di n Vi n kiểm sát   â  dâ         o          ữ quy n công tố tại 

phiên tòa vẫn giữ        q a  đ ểm truy tố đối với bị cáo.    nghị Hộ  đồng xét 

xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Chứa mại dâm”; đ  nghị áp dụng đ ểm c khoản 2 

   u 327; đ ểm s khoản 1 đ    51, đ ểm h khoả  1    u 52,      38 Bộ l ật 

 ì   sự 2015 xử phạt bị cáo L từ 05  ăm 06 t á   tù đến 06  ăm 05 t á   tù. V  

xử lý vật chứng: đ  nghị áp dụng    u 47 Bộ luật hình sự và    u 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự tuyên tịc  t   s      â  sác    à   ớc 01 chiếc đ  n thoạ  d  động 

hi   Forme, mà  xa  , đã q a sử dụng; 01 chiếc đ  n thoạ  d  động hi u OPPO, 
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mà  đe , đã q a sử dụ  ; 02  ao cao s , đã q a sử dụng; Số ti   700.000 đồng 

của bị cáo L. Trả lại cho bị cáo L số ti n 500.000 đồng. 

Bị cáo L đã k a    ận toàn bộ hành vi phạm tội của mì       cáo trạng 

và xin giảm nhẹ hình phạt.  
 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 r   cơ sở nội dung vụ á , că  cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ á  đã 

đ ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhậ  đị       sa : 

[1] V  tố t ng: Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án Hộ  đồng xét xử thấy 

rằ   tro   q á trì   đ  u tra, truy tố, Cơ q a     u tra và Vi n kiểm sát đã t â  

thủ nghiêm thủ tục tố tụng trong vi c thu thập chứng cứ t eo q   định tại các 

đ  u 88, 98, 105 Bộ luật tố tụng hình sự;   á trì   đ  u tra không có bức cung, 

nhục  ì  . Do đó, các  à   v , q  ết định tố tụng của cơ q a  t ến hành tố tụng, 

    i tiến hành tố tụ   đã t ực hi   đ u hợp pháp. 

[2] V  nội dung v  án và tội danh: 

Tại phiên tòa, bị cáo đã k a    ận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, qua 

đối chiếu với l i khai tạ  cơ q a  đ  u tra, biên bản bắt     i phạm tội quả tang, 

bản ảnh hi   tr  ng, biên bản tạm giữ đồ vật, tài li u và các tài li u chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án nhận thấy phù hợp với nhau, do vậ  đủ că  cứ kết luận:  

Võ Thị L là chủ quán cà p   “Hồ    oa ” tại ấp AT, Xã AN, huy n   . 

Vào ngày 23/01/2019 và ngày 25/01/2019 L đã có  à   v  c ứa mại dâm cho 02 

đô   am  ữ thực hi n hành vi mua bán dâm, mỗi lần chứa mại dâm cho một đô  

nam nữ, L   ởng lợ  đ ợc số ti n 80.000 đồng trên một lần mua bán dâm. 

Khoảng 20 gi  ngày 25/01/2019, sau khi thỏa thuận giá cả mua bán dâm, Trần 

Vă  H1 cùng vớ    ng Thị Hoàng Y vào p ò   p ía tr ớc của quán, Nguyễn 

Hoàng A cùng với Lê Thị H vào phòng phía sau của q á  cà p   “Hồ    oa ” 

để thực hi n hành vi mua bán dâm thì bị cơ q a  Cô   a  k ểm tra bắt quả tang. 

Tạ  Cơ q a  Cô   a ,   đã k a    ận toàn bộ hành vi nêu trên.  ối chiếu 

vớ  q   định của pháp luật, hành vi của bị cáo đã p ạm vào tộ  “chứa mại dâm” 

đ ợc q   định tại đ ểm c khoản 2    u 327 Bộ luật hình sự. Vi n kiểm sát truy 

tố bị cáo ra xét xử t eo đ  u luật đã v  n dẫ  là có că  cứ, đú        , đú   tội, 

đú   p áp l ật. 

 ối với Lê Thị H,   ng Thị Hoàng Y, Trầ  Vă  H1, Nguyễn Hoàng A đã 

có hành vi mua –  á  dâm, cơ q a  CS   – Công an huy    o        đã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm  à   c í   là đú   q   định pháp luật. 

 [3] V   tính chất, m   độ đối với hành vi ph m tội của bị cáo: Xét tính 

chất vụ án là nghiêm trọng, hà   v  p ạm tộ  của  ị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

đã xâm phạm trực t ếp đến trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã hội, nếp 

số   vă  m   , sức khỏe của co      i và là nguyên nhân làm lây truy n các 

loại virus gây b nh xã hộ       oa l ễ ,   a   ma … đ c bi t là b nh 

HIV/AIDS. Bị cáo là       tr ở   t à  , có đầ  đủ  ă   lực trác      m  ì   

sự,  ị cáo nhận thức đ ợc hành vi chứa mại dâm là vi phạm pháp luật       vẫn 

cố ý thực hi n tội phạm. Bị cáo là     i có nhân thân xấ ,  ăm 1996  ị cáo đã 
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bị Tòa án nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù v  

hành vi trộm cắp tài sản. Sa  k   c ấp  à   á   ị cáo k ô   t  d      ả  t â , 

số   l ơ   t    , c ăm lo c o   a đì  , số   có íc  c o xã  ộ  mà t ếp tục t ực 

      à   v  p ạm tộ . Vì vậ , cầ  t  ết p ả  áp dụ    ì   p ạt      m k ắc đố  

vớ   ị cáo, t ơ   xứng với hành vi phạm tội nhằm cải tạo, giáo dục r     và ră  

đe, p ò     ừa chung trong cộ   đồng. 

[4] V   á  tình tiế   ă g  ặng, g ả    ẹ trách nhiệm hình sự:  

Do bị cáo c  a  ộp án phí hình sự sơ t ẩm đối với Bản án số 13/HSST 

ngày 15/01/1997 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

nên bị cáo  ị áp dụ   tì   t ết tă        tái phạm q   định tạ  đ ểm h khoản 1 

   u 52 Bộ luật hình sự. 

Tạ  cơ q a  đ  u tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩ  k a   áo, ă   ă  

hối cải.  â  là tì   t ết giảm nhẹ q   định tại đ ểm s khoả  1    u 51 Bộ luật 

hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

[5] V  hình ph t bổ sung: Do số ti n bị cáo thu lợi bất chính không lớn, bị 

cáo hi   đa    ị tạm giam không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt ti   đối với bị cáo. 

[6] V  xử lý vật ch ng:  

 ối với 01 chiếc đ  n thoạ  d  động hi   Forme, mà  xa  , đã q a sử 

dụng và 01 chiếc đ  n thoạ  d  động hi u OPPO, mà  đe  đã q a sử dụng là 

p  ơ   t  n dùng vào vi c phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà 

  ớc. 

 ối vớ  02  ao cao s , đã q a sử dụng cần tịch thu tiêu hủy do không còn 

giá trị sử dụng. 

 ối với số ti n 1.200.000 đồng thu của bị cáo L tro   đó có 700.000 đồng 

do ông Nguyễn Hoàng A, ông Trầ  Vă  H1 trả cho bị cáo để m a dâm. Xét đâ  

là khoản thu lợi bất chính từ vi c phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách 

  à   ớc. Số ti   500.000 đồng còn lại bị cáo L khai là ti n  á    ớc ở quán 

Thu Loan, q a đ    tra k ô   có că  cứ chứ   m    đâ  là k oản thu lợi bất 

chính từ vi c phạm tội. Vì vậy, cần trả lại cho bị cáo số ti   500.000 đồng. 

 [7] V  án phí: Bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ t ẩm t eo q   định của 

pháp luật.  

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT  ỊNH: 

Că  cứ vào đ ểm c k oả  2      327; đ ểm s k oả  1      51, đ ểm   

k oả  1      52,      38 Bộ l ật  ì   sự; 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Võ Thị L p ạm tộ  “Chứa mại dâm”, xử p ạt bị cáo 

Võ Thị L 06 (sá )  ăm tù. Th i hạn tù tính từ ngày 26/01/2019. 

2. Xử lý vật chứng: Áp dụ      u 47 Bộ luật hình sự và    u 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự, tuyên xử:  

  ịc  t   t     ủ  02  ao cao s , đã q a sử dụng. 
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 Tịch thu s    vào   â  sác    à   ớc: 01 chiếc đ  n thoại di động hi u 

Forme, mà  xa  , đã q a sử dụng; 01 chiếc đ  n thoạ  d  động hi u OPPO, màu 

đe  đã q a sử dụng; Số ti   700.000đ ( ả  trăm    ì  đồng) của bị cáo L. 

Trả lại cho bị cáo L số ti   500.000đ ( ăm trăm    ì  đồng). 

(Các vật chứng nêu trên hi   đa   đ ợc Chi cục Thi hành án dân sự 

       o       , tỉnh Bà Rịa – Vũ    à  q ản lý theo biên bản giao nhận vật 

chứng số 51/BB-THA và biên lai thu ti n số 0009773 ngày 24/5/2019). 

 3. V  án phí: Buộc bị cáo nộp 200.000 (Ha  trăm    ì ) đồng án phí hình 

sự sơ t ẩm. 

4. V  quy   k á   cáo đối với Bản án: Trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, bị cáo có quy n kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũ    à  xét xử phúc thẩm.  ối vớ  đ ơ   sự vắng m t, th i hạn kháng cáo là 

15 ngày tính từ ngày nhậ  đ ợc bản án ho c bả  á  đ ợc niêm yết. 

 
Nơi nhận:  
- TAND tỉnh BR-VT;  

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở    p áp tỉnh BR-VT; 

- PV 27 – Công an tỉnh BR-VT; 

- VKS D        o       ; 

- Cơ q a  CS   Cô   a         o       ; 

- Chi cục Thi hành án dân sự        o       ; 

- Bị cáo, đ ơ   sự; 

-      ồ sơ vụ án. 

TM. HỘ   ỒNG XÉT XỬ SƠ T ẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

(đã ký và đó   dấu) 

 

 

   Trần Thị Nhung 
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